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BÀI
LIÊN KẾT HYDROGEN VÀ
TƯƠNG TÁC VAN DER WAALS 

PHẦN I: NỘI DUNG
[bookmark: _Toc107866758]1. Liên kết hydrogen
[bookmark: _Toc107866759]1.1. Tìm hiểu về liên kết hydrogen
	Lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H mang một phần điện tích dương (linh động) của phân tử H2O này với nguyên tử oxygen mang một phần điện tích âm của phân tử H2O khác, tạo thành liên kết yếu giữa các phân tử nước, gọi là liên kết hydrogen, thường được biểu diễn bằng dấu ba chấm (…)
[image: If H2O was linear, would the water molecules still be able to form hydrogen  bonds with each other? Why? - Quora][image: Structure and bonding: 2.43 - Hydrogen bonding]
Hình. Liên kết hydrogen giữa các phân tử nước
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Hình. Liên kết hydrogen giữa các phân tử nước (trái) và ammonia (phải)Liên kết hydrogen là một loại liên kết yếu, được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) với một nguyên tử khác có độ âm điện lớn (thường là F, O, N) còn cặp electron hoá trị chưa tham gia liên kết.
KẾT LUẬN

[bookmark: _Toc107866760]1.2. Tìm hiểu vai trò, ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của nước
Nhận xét:
- Các hợp chất có liên kết hydrogen đều có nhiệt độ sôi cao hơn và tan tốt hơn trong nước.
- Nước là một hợp chất có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn so với nhiều hợp chất có cùng cấu trúc phân tử nhưng không tạo được liên kết hydrogen.
- Nước còn là một dung môi tốt, không chỉ hoà tan được nhiều hợp chất ion, mà còn hoà tan được nhiều hợp chất có liên kết cộng hoá trị phân cực.
- Hầu hết các phản ứng hoá học quan trọng đối với sự sống đều diễn ra ở môi trường nước bên trong tế bào.
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Hình. Liên kết hydrogen giữa alcohol và nước
- Nước ở trạng thái rắn có thể tích lớn hơn khi ở trạng thái lỏng. Đó là do nước đá có cấu trúc tinh thể phân tử với bốn phân tử H2O phân bố ở bốn đỉnh của một tứ diện đều, bên trong là cấu trúc rỗng  Điều này lí giải tại sao nước đá nổi được trên mặt nước lỏng.
[image: Chart, radar chart
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Hình. Cấu trúc của tinh thể phân tử nước đá	Nhờ có liên kết hydrogen mà ở điều kiện thường nước ở thể lỏng, có nhiệt độ sôi cao (100 oC).

KẾT LUẬN

[bookmark: _Toc107866761]2. Tương tác Van der Waals
	Khi các electron di chuyển tập trung về một phía bất kì của phân tử sẽ hình thành nên các lưỡng cực tạm thời.
	Các phân tử có lưỡng cực tạm thời cũng có thể làm các phân tử lân cận xuất hiện các lưỡng cực cảm ứng.
[image: A picture containing text, clipart
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Hình. Lưỡng cực tạm thời được hình thành do sự phân bố không đồng đều của các electron 	Tương tác van der Waals là lực tương tác yếu giữa các phân tử, được hình thành do sự xuất hiện của các lưỡng cực tạm thời và lưỡng cực cảm ứng. 
	Tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất. Khi khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử tăng thì tương tác van der Waals tăng.


KẾT LUẬN

	Halogen
	F2
	Cl2
	Br2
	I2

	Khối lượng mol (g/mol)
	38,0
	70,9
	159,8
	253,8

	Tổng số electron
	18
	34
	70
	106

	Nhiệt độ sôi (°C)
	-188,1
	-34,1
	59,2
	185,5

	Nhiệt độ nóng chảy (°C)
	-219,6
	-101,0
	-7,3
	113,6



TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Nội dung
Liên kết hydro
Tương tác Van Der Waals
tonc, tos
Là một loại liên kết yếu hình thành giữa nguyên tử H (Đã liên kết với một nguyên tử khác có ĐÂĐ lớn) với một nguyên tử khác (có ĐÂĐ lớn) còn cặp e riêng.
Là một loại liên kết rất yếu, hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các cực trái dấu của phân tử.
- Cả 2 đều làm tăng tonc, tos
- Liên kết hydro ảnh hưởng nhiều hơn

PHẦN II: BÀI TẬP
1. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Liên kết hydrogen là
A. liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu.
B. liên kết được hình thành bởi một hay nhiều cặp electron chung giữa hai nguyên tử.
C. liên kết mà cặp electron chung được đóng góp từ một nguyên tử.
D. liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn) còn cặp electron riêng.
Câu 2. Những liên kết có lực liên kết yếu như
A. liên kết hydrogen và tương tác Van der Waals.
B. liên kết ion và liên kết cộng hóa trị.
C. liên kết ion và liên kết hydrogen.
D. liên kết hydrogen và liên kết cộng hóa trị.
Câu 3. Liên kết hydrogen không được hình thành giữa hai phân tử nào sau đây?
A. 2 phân tử H₂O.
B. 2 phân tử HF.
C. 1 phân tử H₂O và 1 phân tử CH4.
D. 1 phân tử H₂O và 1 phân tử NH3.
Câu 4. Loại liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn thường là F, O, N) còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết là
A. liên kết ion
B. liên kết cộng hóa trị có cực
C. liên kết cộng hóa trị không cực
D. liên kết hydrogen
Câu 5. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của chất phụ thuộc chính vào yếu tố nào?
A. Hai yếu tố: khối lượng phân tử và liên kết giữa các phân tử.
B. Hai yếu tố: số lượng nguyên tử trong phân tử và liên kết giữa các phân tử.
C. Chỉ phụ thuộc vào khối lượng phân tử.
D. Chỉ phụ thuộc vào liên kết giữa các phân tử.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Liên kết hydrogen có bản chất tĩnh điện.
B. Ở nhiệt độ thấp, hydrogen fluoride (HF) tồn tại ở thể rắn dưới dạng polimer (HF)n nhờ liên kết hydrogen.
C. HF có tính acid mạnh hơn nhiều so với HCl.
D. Độ dài liên kết là khoảng cách giữa hai hạt nhân của hai nguyên tử tham gia liên kết.
Câu 7. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals làm
A. tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất.
B. giảm nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất.
C. tăng nhiệt độ nóng chảy và giảm nhiệt độ sôi của các chất.
D. giảm nhiệt độ nóng chảy và tăng nhiệt độ sôi của các chất.
Câu 8. Một loại liên kết rất yếu, hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các cực trái dấu của phân tử, gọi là
A. liên kết cộng hóa trị.
B. liên kết ion.
C. tương tác van der Waals.
D. liên kết cho – nhận.
Câu 9. Trong dãy halogen, tương tác van der Waals (1) …… theo sự (2) ….. của số electron (và proton) trong phân tử, làm (3) ….. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất
A. (1) Tăng, (2) Tăng, (3) Tăng
B. (1) Tăng, (2) Giảm, (3) Tăng
C. (1) Giảm, (2) Tăng, (3) Giảm
D. (1) Giảm, (2) Tăng, (3) Tăng
Câu 10. Mức độ ảnh hưởng của tương tác van der Waals so với liên kết hydrogen
A. Yếu hơn 
B. Mạnh hơn
C. Cân bằng
D. Không so sánh được 
Câu 11. Tương tác van der Waals làm
A. giảm nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất
B. giảm nhiệt độ nóng chảy và tăng nhiệt độ sôi của các chất
C. tăng nhiệt độ nóng chảy và giảm nhiệt độ sôi của các chất
D. tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất
Câu 12. Liên kết hydrogen ảnh hưởng tới tính chất của nước như
A. đặc điểm tập hợp
B. nhiệt độ nóng chảy
C. nhiệt độ sôi
D. Cả A, B và C
Câu 13. Liên kết hydrogen là loại liên kết hóa học được hình thành giữa các nguyên tử nào sau đây?
A. Phi kim và hydrogen trong hai phân tử khác nhau
B. Phi kim và hydrogen trong cùng một phân tử
C. Phi kim có độ âm điện lớn và nguyên tử hydrogen
D. F, O, N...có độ âm điện lớn, đồng thời có cặp electron hóa trị chưa liên kết và nguyên tử hydrogen linh động
Câu 14. Tương tác van der Waals được hình thành do
A. tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực giữa các nguyên tử
B. tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực giữa các phân tử
C. tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực giữa các nguyên tử hay phân tử
D. lực hút tĩnh điện giữa các phân tử phân cực
Câu 15. Tương tác van der Waals tồn tại giữa những
A.  ion
B.  hạt proton
C.  hạt neutron
D.  phân tử
Câu 16. H₂O có nhiệt độ sôi cao hơn H2S là vì
A.  H₂O có kích thước phân tử nhỏ hơn H2S
B.  H₂O có khối lượng phân tử nhỏ hơn H2S
C.  Giữa các phân tử H₂O có liên kết hydrogen
D.  Cả A, B và C đều sai
Câu 17. Một phân tử nước có thể tạo liên kết hydrogen tối đa với bao nhiêu phân tử nước khác?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4
Câu 18. Giữa các phân tử C2H5OH
A.  không tồn tại liên kết hydrogen
B.  tồn tại liên kết hydrogen giữa nguyên tử H (liên kết với C) và nguyên tử O
C.  tồn tại liên kết hydrogen giữa nguyên tử H (liên kết với O) và nguyên tử O
D.  tồn tại liên kết hydrogen giữa nguyên tử H (liên kết với O) và nguyên tử C
Câu 19. Trong dung dịch NH3 (hỗn hợp NH3 và H₂O) tồn tại số loại liên kết hydrogen là
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4
Câu 20. Hợp chất nào dưới đây tạo được liên kết hydrogen liên phân tử?
A.  CH4
B.  NH3
C.  PH3
D.  H2S
Câu 21. Phân tử nào sau đây có liên kết hydrogen 
A.  H₂S.
B.  CH4.
C.  Kr.
D.  H₂O.
Câu 22. Khẳng định đúng là
A.  NH3 có độ tan trong nước lớn hơn PH3
B.  NH3 có độ tan trong nước thấp hơn PH3
C.  NH3 có độ tan trong nước tương tự PH3
D.  Cả A, B và C đều sai.
Câu 23. Trong phân tử, khi các electron di chuyển tập trung về một phía bất kì của phân tử sẽ hình thành nên các
A.  lưỡng cực tạm thời
B.  lưỡng cực cảm ứng
C.  lưỡng cực vĩnh viễn
D.  một ion âm
Câu 24. Tương tác van der Waals là lực tương tác yếu giữa các phân tử, được hình thành do sự xuất hiện của các
A.  ion âm và ion dương
B.  lưỡng cực tạm thời
C.  lưỡng cực cảm ứng
D.  Cả B và C.
Câu 25. Bản chất hình thành liên kết hydrogen và tương tác van der Waals đều do
A.  sự góp chung electron
B.  sự nhường – nhận electron
C.  tương tác hút tĩnh điện
D.  Cả A, B và C đều sai
Câu 26. Khí hiếm nào dưới đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?
A.  Ne
B.  Xe
C.  Ar
D.  Kr
Câu 27. Tương tác van der Waals tăng khi
A.  khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử tăng
B.  khối lượng phân tử giảm, kích thước phân tử giảm
C.  khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử giảm
D.  khối lượng phân tử giảm, kích thước phân tử tăng
Câu 28. HF có nhiệt độ sôi cao hơn HBr là vì
A.  Khối lượng phân tử của HF nhỏ hơn HBr
B.  Năng lượng liên kết H – F lớn hơn H – Br
C.  Giữa các phân tử HF có liên kết hydrogen còn HBr thì không
D.  Cả A, B và C đều sai
Câu 29. Liên kết hydrogen có mặt trong các phân tử nào?
A.  ADN
B.  Prôtêin.
C.  CO2
D.  Cả A và B đúng
Câu 30. Cho sơ đồ liên kết giữa hai phân tử acid CH3COOH:
[image: ]Trong sơ đồ trên, đường nét đứt đại diện cho
A.  liên kết cộng hóa trị có cực.
B.  liên kết ion.
C.  liên kết cho – nhận.
D.  liên kết hydrogen.
Câu 31. Chất nào sau đây có thể tạo liên kết hydrogen?
A.  BF3
B.  CH4
C.  CH3OH
D.  H2S
Câu 32. Chất nào sau đây không thể tạo được liên kết hydrogen?
A.  H₂O
B.  CH4
C.  CH3OH
D.  NH3
Câu 33. Cho các chất sau: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A.  F2
B.  Cl2
C.  Br2
D.  I2
Câu 34. Cho các chất sau. CH4, H₂O, HF, BF3, C2H5OH, PCl5.  Số chất tạo được liên kết hydrogen là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 35. Nhiệt độ sôi của từng chất methane, ethane, propane, và butane là 1 trong 4 nhiệt độ sau. 0oC, -164oC, -42oC và -88oC.  Nhiệt độ sôi -164oC là của chất nào sau đây?
A. Methane
B. Propane
C. Ethane
D. Butane
Câu 36. Giữa H₂O và C2H5OH có thể tạo ra bao nhiêu kiểu liên kết hydrogen?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 37. Cho các khí hiếm sau. He, Ne, Ar, Kr, Xe.  Khí hiếm có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất lần lượt là
A. Xe và He
B. Ar và Ne
C. He và Xe
D. He và Kr
Câu 38. Hợp chất nào sau đây không tạo được liên kết hydrogen liên phân tử 
A. HF
B. C2H5OH
C. H₂O
D. H2S
Câu 39. Liên kết hydrogen xuất hiện giữa những phân tử cùng loại nào sau đây?
A.  C₂H6
B.  CH3OH.  
C.  CO₂ 
D.  H₂S. 
Câu 40. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.  tương tác van der Waals mạnh hơn liên kết hydrogen.  
B.  liên kết hydrogen mạnh hơn liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. 
C.  sự chuyển động không ngừng của các electron tạo nên các lưỡng cực vĩnh cửu.  
D.  liên kết hydrogen giữa các phân tử H O mạnh hơn liên kết hydrogen giữacác phân tử C,H,OH. 
Câu 41. Trong dung dịch ethanol (C2H5OH) có bao nhiêu loại liên kết hydrogen
được tạo thành 
A. 1 
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 42. Vì sao HF có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn so với HCI, HBr, HI.  
A.  HF có phân tử khối lớn nhất.  
B.  HF có liên kết hydrogen.  lớn nhất. 
C.  HF có tương tác van der Waals
D.  HF là hợp chất phân cực nhất.  
Câu 43. Các liên kết bằng dấu chấm (. . . ) có vai trò quan trọng trong việc làm bền chuỗi xoắn DNA.  Đó là loại liên kết gì
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A.  liên kết cộng hóa trị có cực. 
B.  liên kết ion. 
C.  liên kết cộng hóa trị không cực.  
D.  liên kết hydrogen. 
Câu 44. Phân tử nào sau đây không có cực?
A. HCl. 
B. H2S. 
C. HF. 
D. CO2. 
Câu 45. Trong dãy HX, các acid HCl, HBr, HI là axit mạnh nhưng HF là axit yếu.  Đó là do:
A. trong phân tử HF có tương tác van der Waals. 
B. trong phân tử HF có liên kết hydrogen. 
C. khối lượng phân tử HF nhỏ hơn nhiều so với các acid khác. 
D. năng lượng liên kết của H-F lớn hơn nhiều các liên kết H-X khác. 
Câu 46. So sánh nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của các chất F2, Cl2, Br2, I2. 
A. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy. F2 > Cl2 > Br2 > I2. 
B. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy. F2 < Cl2
C. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy. F2 > Br2 > I2 > Cl2. 
D. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy. F2 < Br2. 
Câu 47. Số lượng liên kết giữa các phân tử càng nhiều, lực liên kết càng mạnh thì
A.  nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của chất đó càng thấp. 
B.  nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của chất đó càng ổn định. 
C.  nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của chất đó càng cao. 
D.  nhiệt độ nóng chảy của chất đó càng cao và nhiệt độ sôi của chất đó càng thấp. 
Câu 48. Tại áp suất 1 bar, nước có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tương ứng là 0oC và (xấp xỉ) 100oC, cao hơn so với nhiều chất có khối lượng phân tử lớn hơn nước.  Tính chất này là do
A. các phân tử nước liên kết khá chặt chẽ với nhau bởi các liên kết ion. 
B. các phân tử nước liên kết khá chặt chẽ với nhau bởi các liên kết cộng hóa trị. 
C. các phân tử nước liên kết khá chặt chẽ với nhau bởi các liên kết hydrogen. 
D. các phân tử nước liên kết khá chặt chẽ với nhau bởi các liên kết cho – nhận. 
Câu 49. Cho các phát biểu sau:
(a) Quá trình chưng cất rượu, C2H5OH bay trước H₂O mặc dù khối lượng phân tử C2H5OH lớn hơn khác nhiều khối lượng phân tử H₂O. 
(b) Khối lượng phân tử càng lớn thì nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi càng thấp. 
(c) Nhờ liên kết hydrogen, các phân tử nước có thể tập hợp với nhau, ngay cả ở thể hơi, thành một cụm phân tử. 
(d) Tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi các chất, nhưng ở mức độ ảnh hưởng mạnh hơn so với liên kết hydrogen. 
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A.  4. 
B.  3. 
C.  2. 
D.  1. 
Câu 50. Ảnh hưởng nào của liên kết hydrogen đến tính chất của các chất không đúng?
A.  Làm tăng nhiệt độ nóng chảy của các chất. 
B.  Làm giảm độ điện li, tính axit của các chất. 
C.  Làm giảm độ tan của các chất. 
D.  Làm tăng nhiệt độ sôi của các chất. 

2. Bài tập tự luận
[image: Các nhà hóa học đã nghiên cứu và kết luận rằng nếu không có liên kết hydrogen (ảnh 1)]Câu 1. Các nhà hóa học đã nghiên cứu và kết luận rằng nếu không có liên kết hydrogen thì nước sẽ sôi ở -80oC. Như vậy, trong điều kiện thường, nước sẽ tồn tại ở thể khí (hơi nước). Khi đó, trên Trái Đất sẽ chẳng có các đại dương, sông, hồ,… và cũng không bao giờ có mưa. Mọi sự sống sẽ không tồn tại. Trái Đất sẽ là một hành tinh chết nếu không có sự hiện của liên kết hydrogen. Liên kết hydrogen giữa các phân tử nước được tạo thành như thế nào? Ảnh hưởng của liên kết hydrogen với tính chất vật lí của nước ra sao?
Câu 2. Giữa liên kết S-H và liên kết O-H, liên kết nào phân cực mạnh hơn? Vì sao?
[image: Quan sát các Hình 11.2 và 11.3, em hiểu thế nào là liên kết hydrogen (ảnh 1)></p>
<p>Liên kết hydrogen là một loại liên kết yếu, được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) với một nguyên tử khác có độ âm điện lớn (thường là F, O, N) còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết.</p>
<p>Liên kết hydrogen thường được biểu diễn bằng dấu ba chấm (…)</p>


<!-- cố định -->

<div class=]Câu 3. Quan sát các Hình 11.2 và 11.3, em hiểu thế nào là liên kết hydrogen giữa các phân tử?

Câu 4. So sánh độ bền của liên kết hydrogen với liên kết cộng hóa trị và liên kết ion.
Câu 5. Điều gì đã khiến H₂O có nhiệt độ sôi cao hơn H2S? Giải thích.
Câu 6. So sánh nhiệt độ sôi và khả năng hòa tan trong nước giữa NH3 và CH4. Giải thích
Câu 7. Giải thích vì sao một phân tử nước có thể tạo được liên kết hydrogen tối đa với bốn phân tử nước khác
Câu 8. Vì sao nên tránh ướp lạnh các lon bia, nước giải khát,… trong ngăn đá của tủ lạnh?
Câu 9. Quan sát Hình 11.7, cho biết thế nào là một lưỡng cực tạm thời?
[image: Quan sát Hình 11.7, cho biết thế nào là một lưỡng cực tạm thời? (ảnh 1)]
Câu 10. Các lưỡng cực tạm thời và lưỡng cực cảm ứng hút nhau bằng lực hút nào?
[image: Các lưỡng cực tạm thời và lưỡng cực cảm ứng hút nhau bằng lực hút nào? (ảnh 1)]
Câu 11. Giải thích xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các nguyên tố khí hiếm trong Bảng 11.1
[image: Giải thích xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy (ảnh 1)]
Câu 12. Tại sao nhện nước có thể di chuyển trên mặt nước?
[image: Tại sao nhện nước có thể di chuyển trên mặt nước? (ảnh 1)]
Câu 13. Biểu diễn liên kết hydrogen giữa các phân tử:
a. Hydrogen fluoride.
b. Ethanol (C2H5OH) và nước.
Câu 14. Trong hai chất ammonia (NH3) và phosphine (PH3), theo em chất nào có nhiệt độ sôi và độ tan trong nước lớn hơn? Giải thích.
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HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM
Câu 1.
Liên kết hydrogen là liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn) còn cặp electron riêng. Các nguyên tử có độ âm điện lớn thường gặp trong liên kết hydrogen là N, O, F  Đáp án D.
Câu 2.
Các nguyên tử trong phân tử liên kết với nhau bằng những liên kết có lực liên kết mạnh như liên kết ion, liên kết cộng hóa trị. Các phân tử cũng có thể liên kết với nhau bằng những liên kết có lực yếu hơn như liên kết hydrogen, tương tác van der Waals  Đáp án A.
Câu 3.
Liên kết hydrogen là liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn) còn cặp electron riêng. Các nguyên tử có độ âm điện lớn thường gặp trong liên kết hydrogen là N, O, F.
Nguyên tử H của phân tử H₂O không tạo được liên kết hydrogen với nguyên tử C của CH4 vì nguyên tử C của phân tử CH4 không còn cặp electron riêng  Đáp án C.
[image: ]
Câu 4.
Liên kết hydrogen là loại liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn thường là F, O, N) còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết  Đáp án D.
Câu 5.
Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của chất phụ thuộc chính vào hai yếu tố: khối lượng phân tử và liên kết giữa các phân tử  Đáp án A.
Câu 6.
Tính acid của một chất càng mạnh nếu chất đó càng dễ phân li thành ion H+.
Giữa các phân tử HF hay giữa phân tử HF và H₂O có liên kết hydrogen, các liên kết này sẽ làm cho nguyên tử H bị giữ chặt hơn, khó tách ion H+ hơn so với HCl.
→HF có tính acid yếu hơn rất nhiều so với HCl  Đáp án C.
Câu 7.
Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất  Đáp án A.
Câu 8.
Tương tác van der Waals là một loại liên kết rất yếu, hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các cực trái dấu của phân tử  Đáp án C.
Câu 9.
Tương tự liên kết hydrogen, tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi các chất, nhưng ở mức độ ảnh hưởng yếu hơn so với liên kết hydrogen  Đáp án A.

Câu 10.
Tương tự liên kết hydrogen, tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi các chất, nhưng ở mức độ ảnh hưởng yếu hơn so với liên kết hydrogen  Đáp án A.
Câu 11.
Tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất.
 Đáp án D.
Câu 12.
Liên kết hydrogen ảnh hưởng tới tính chất của nước như: đặc điểm tập hợp, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi  Đáp án D.
Câu 13.
- Điều kiện cần và đủ để tạo thành liên kết hydrogen:
+ Nguyên tử hydrogen liên kết với các nguyên tử có độ âm điện lớn như: F, N, O...
+ Nguyên tử F, O, N...liên kết với hydrogen phải có ít nhất 1 cặp electron hóa trị chưa liên kết
Liên kết hydrogen là loại liên kết hóa học được hình thành giữa các nguyên tử F, N, O,...có độ âm điện lớn, đồng thời có cặp electron hóa trị chưa liên kết và nguyên tử hydrogen linh động.
 Đáp án D.
Câu 14.
Tương tác van der Waals là tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực giữa các nguyên tử hay phân tử   Đáp án C.
Câu 15.
- Tương tác van der Waals là tương tác tĩnh điện lưỡng cực – lưỡng cực giữa các nguyên tử hay phân tử
- Tương tác van der Waals tồn tại giữa những nguyên tử hay phân tử.
 Đáp án D.
Câu 16.
H₂O có nhiệt độ sôi cao hơn H2S là vì giữa các phân tử H₂O có liên kết hydrogen.
 Đáp án C.
[image: H2O có nhiệt độ sôi cao hơn H2S là vì (ảnh 1)]
Câu 17.
Trong một phân tử nước, nguyên tử O mang phần điện tích âm còn 2 electron hóa trị chưa tham gia liên kết. Hai nguyên tử H mỗi nguyên tử mang một phần điện tích dương.
[image:  Một phân tử nước có thể tạo liên kết hydrogen tối đa với bao nhiêu phân tử nước khác? (ảnh 1)]
Như vậy:
+ Nguyên tử O có thể tạo liên kết hydrogen với tối đa 2 nguyên tử H ở các phân tử nước khác.
+ 2 nguyên tử H, mỗi nguyên tử H liên kết tối đa được với một nguyên tử O của phân tử nước khác.
Vậy một phân tử nước có thể tạo liên kết hydrogen tối đa với 4 phân tử nước khác.
 Đáp án D.
Câu 18.
Giữa các phân tử C2H5OH tồn tại liên kết hydrogen giữa nguyên tử H (liên kết với O có độ âm điện lớn) và nguyên tử O còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết  Đáp án C.
[image: Giữa các phân tử C2H5OH (ảnh 1)] 
Câu 19.
Liên kết hydrogen giữa nguyên tử H (liên kết với nguyên tử N có độ âm điện lớn) với nguyên tử N còn cặp electron hóa trị riêng.
[image: Trong dung dịch NH3 (hỗn hợp NH3 và H2O) tồn tại số loại liên kết hydrogen là (ảnh 1)]
Liên kết hydrogen giữa nguyên tử H (liên kết với nguyên tử N có độ âm điện lớn) với nguyên tử O còn cặp electron hóa trị riêng.
[image: Trong dung dịch NH3 (hỗn hợp NH3 và H2O) tồn tại số loại liên kết hydrogen là (ảnh 2)]
Liên kết hydrogen giữa nguyên tử H (liên kết với nguyên tử O có độ âm điện lớn) với nguyên tử O còn cặp electron hóa trị riêng.
[image: Trong dung dịch NH3 (hỗn hợp NH3 và H2O) tồn tại số loại liên kết hydrogen là (ảnh 3)]
Liên kết hydrogen giữa nguyên tử H (liên kết với nguyên tử O có độ âm điện lớn) với nguyên tử N còn cặp electron hóa trị riêng.
[image: Trong dung dịch NH3 (hỗn hợp NH3 và H2O) tồn tại số loại liên kết hydrogen là (ảnh 4)]
 Đáp án D.
Câu 20.
Hợp chất nào dưới đây tạo được liên kết hydrogen liên phân tử là NH3.
Liên kết hydrogen giữa nguyên tử H (liên kết với nguyên tử N có độ âm điện lớn) với nguyên tử N còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết  Đáp án B.
[image:  Hợp chất nào dưới đây tạo được liên kết hydrogen liên phân tử? (ảnh 1)]
Câu 21.
Liên kết hydrogen giữa nguyên tử H (liên kết với nguyên tử O có độ âm điện lớn) với nguyên tử O còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết  Đáp án D.
Câu 22.
NH3 có độ tan trong nước lớn hơn PH3 là đúng vì NH3 có thể tạo liên kết hydrogen với nước còn PH3 thì không. Do đó NH3 tan tốt trong nước  Đáp án A.
[image: Khẳng định đúng là (ảnh 1)]
Câu 23.
Trong phân tử, khi các electron di chuyển tập trung về một phía bất kì của phân tử sẽ hình thành nên các lưỡng cực tạm thời  Đáp án A.
[image:  Trong phân tử, khi các electron di chuyển tập trung về một phía bất kì của phân tử sẽ hình thành nên các (ảnh 1)]
Câu 24.
Tương tác van der Waals là lực tương tác yếu giữa các phân tử, được hình thành do sự xuất hiện của các lưỡng cực tạm thời và lưỡng cực cảm ứng  Đáp án D.
Câu 25.
Bản chất hình thành liên kết hydrogen và tương tác van der waals đều do tương tác hút tĩnh điện  Đáp án C.
Câu 26.
Khối lượng và kích thướng phân tử tăng từ theo thứ tự Ne, Ar, Xe, Kr
Mà tương tác van der Waals tăng khi khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử tăng. Tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất.
Do đó Ne có nhiệt độ sôi thấp nhất  Đáp án A.
Câu 27.
Tương tác van der Waals tăng khi khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử tăng 
 Đáp án A.
Câu 28.
HF có nhiệt độ sôi cao hơn HBr là vì giữa các phân tử HF có liên kết hydrogen còn HBr thì không.
Để phá vỡ được liên kết hydrogen liên phân tử HF cần cung cấp năng lượng để phá vỡ liên kết và động năng để phân tử chuyển động nhiều hơn so với phân tử HBr. Do đó nhiệt độ sôi của HF cao hơn HBr  Đáp án C.
Câu 29.
Liên kết hidro có ở ADN (giữa 2 mạch); ở phân tử protein (từ cấu trúc bậc 2)  Đáp án D.
Câu 30.
Liên kết hydrogen là liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn) còn cặp electron riêng. Các nguyên tử có độ âm điện lớn thường gặp trong liên kết hydrogen là N, O, F.
→Trong sơ đồ trên, đường nét đứt đại diện cho liên kết hydrogen  Đáp án D.
Câu 31.
- Điều kiện cần và đủ để tạo thành liên kết hydrogen:
+ Nguyên tử hydrogen liên kết với các nguyên tử có độ âm điện lớn như F, O, N,…
+ Nguyên tử F, O, N,… liên kết với hydrogen phải có ít nhất một cặp electron hóa trị chưa liên kết
- Nguyên tử H liên kết với các nguyên tử có độ âm điện lớn O
- Nguyên tử O có 2 cặp electron chưa tham gia liên kết   Đáp án D.
Câu 32.
- Điều kiện cần và đủ để tạo thành liên kết hydrogen:
+ Nguyên tử hydrogen liên kết với các nguyên tử có độ âm điện lớn như F, O, N,…
+ Nguyên tử F, O, N,… liên kết với hydrogen phải có ít nhất một cặp electron hóa trị chưa liên kết  Đáp án B.
Câu 33.
Trong dãy halogen, tương tác van der Waals tăng theo sự tăng của số electron (và proton) trong phân tử, làm tăng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất
Trong dãy halogen, tương tác van der Waals tăng theo sự tăng của số electron (và proton) trong phân tử, làm tăng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất
=> I2 có nhiệt độ sôi cao nhất  Đáp án D.
Câu 34.
- Điều kiện cần và đủ để tạo thành liên kết hydrogen:
   + Nguyên tử hydrogen liên kết với các nguyên tử có độ âm điện lớn như F, O, N,…
   + Nguyên tử F, O, N,… liên kết với hydrogen phải có ít nhất một cặp electron hóa trị chưa liên kết   Đáp án B.
Câu 35.
Khi khối lượng phân tử tử tăng thì tương tác van der Waals tăng
Methane có khối lượng phân tử nhỏ nhất
=> Tương tác van der Waals yếu nhất
=> Nhiệt độ sôi thấp nhất
=> Methane có nhiệt độ sôi là -164oC  Đáp án A.
Câu 36.
H₂O và H₂O
H₂O và C2H5OH
C2H5OH và C2H5OH
C2H5OH và H₂O  Đáp án D.
Câu 37.
Phương pháp giải
Khối lượng phân tử tăng
=> Tương tác van der Waals tăng
=> Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng
He có khối lượng nhỏ nhất => Nhiệt độ nóng chảy thấp nhất
Xe có khối lượng lớn nhất => Nhiệt độ nóng chảy cao nhất
 Đáp án C.



Câu 38.
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
 Đáp án D.
Câu 39.
Liên kết hydrogen xuất hiện giữa những phân tử CH3OH.  Đáp án B.

[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
Câu 40.
Phát biểu đúng là: Liên kết hydrogen giữa các phân tử H₂O mạnh hơn liên kết
hydrogen giữa các phân tử C, H, OH. 
A. (sai): Tương tác van der Waals yếu hơn liên kết hydrogen.
B. (sai): Liên kết hydrogen yếu hơn liên kết ion và liên kết cộng hóa trị.
C. (sai): Sự chuyển động không ngừng của các electron tạo nên các lưỡng cực tạm thời.
 Đáp án D.




Câu 41.
 Đáp án C.[image: ]
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]Câu 42.
 Đáp án B.
Câu 43.

[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
 Đáp án D.
Câu 44.
Công thức cấu tạo của CO2: O=C=O.
Phân tử CO2 không có cực mặc dù liên kết C=O trong phân tử là liên kết cộng hóa trị có cực. Lí do bởi phân tử này có dạng thẳng, hai liên kết C=O lại có cực ngược chiều nhau nên triệt tiêu lẫn nhau khi xét cho cả phân tử  Đáp án D.
Câu 45.
Do trong các phân tử HF có liên kết hydrogen làm giảm tính acid của HF nên HF là axit yếu.
Sơ đồ liên kết hydrogen giữa các phân tử hydrogen fluoride: …F-H…F-H…   Đáp án B.
Câu 46.
Theo dãy F2, Cl2, Br2, I2 thì kích thước và khối lượng tăng dần từ đầu đến cuối dãy nên lực van der Waals tăng dần do đó nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của các chất này tăng dần.
 Đáp án B.
Câu 47.
Số lượng liên kết giữa các phân tử càng nhiều, lực liên kết càng mạnh thì càng cần nhiều năng lượng để phá vỡ liên kết giữa chúng. Khi đó, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của chất đó càng cao  Đáp án C.
Câu 48.
Tại áp suất 1 bar, nước có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tương ứng là 0oC và (xấp xỉ) 100oC, cao hơn so với nhiều chất có khối lượng phân tử lớn hơn nước. Tính chất này là do các phân tử nước liên kết khá chặt chẽ với nhau bởi các liên kết hydrogen  Đáp án C.
Câu 49.
Phát biểu đúng: (a), (c).
Phát biểu (b) không đúng, vì: Khối lượng phân tử càng lớn thì nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi càng cao.
Phát biểu (d) không đúng, vì: Tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi các chất, nhưng ở mức độ ảnh hưởng yếu hơn so với liên kết hydrogen.
 Đáp án C.
Câu 50.
Liên kết hydrogen làm tăng độ tan của các chất  Đáp án C.

2. Đáp án tự luận
HƯỚNG DẪN GIẢI TỰ LUẬN
Câu 1.
Liên kết hydrogen giữa các phân tử nước là một loại liên kết yếu, được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với nguyên tử O có độ âm điện lớn) của phân tử nước này với một nguyên tử O (còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết) của phân tử nước khác.
Câu 2.
- Độ âm điện của O bằng 3,44; của H bằng 2,2 ⇒ Liên kết O-H là liên kết cộng hóa trị phân cực
- Độ âm điện của S bằng 2,58; của H bằng 2,2 do đó liên kết S-H là liên kết cộng hóa trị không phân cực.
Vậy liên kết O-H phân cực mạnh hơn.
[image: Quan sát các Hình 11.2 và 11.3, em hiểu thế nào là liên kết hydrogen (ảnh 1)></p>
<p>Liên kết hydrogen là một loại liên kết yếu, được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) với một nguyên tử khác có độ âm điện lớn (thường là F, O, N) còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết.</p>
<p>Liên kết hydrogen thường được biểu diễn bằng dấu ba chấm (…)</p>


<!-- cố định -->
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Câu 4.
Thứ tự tăng dần độ bền liên kết: Liên kết hydrogen < liên kết cộng hóa trị < liên kết ion.
Câu 5.
H₂O có liên kết hydrogen liên phân tử còn H2S không có nên H₂O có nhiệt độ sôi cao hơn H2S.
[image: Điều gì đã khiến H2O có nhiệt độ sôi cao hơn H2S? (ảnh 1)]
[image: So sánh nhiệt độ sôi và khả năng hòa tan trong nước giữa NH3 và CH4 (ảnh 1)]Câu 6.
[image: So sánh nhiệt độ sôi và khả năng hòa tan trong nước giữa NH3 và CH4 (ảnh 1)]Công thức Lewis của NH3: 

Công thức Lewis của CH4:

- Nhiệt độ sôi: Nguyên tử N có độ âm điện lớn làm cho liên kết N-H phân cực mạnh, trong phân tử NH3 nguyên tử N còn cặp electron chưa liên kết nên có thể tạo liên kết hydrogen giữa các phân tử NH3 với nhau. Mặt khác, C có độ âm điện nhỏ nên liên kết C-H phân cực yếu, nguyên tử C không còn cặp electron chưa liên kết nên không có khả năng tạo liên kết hydrogen giữa các phân tử CH4 với nhau. Điều này khiến cho nhiệt độ sôi của NH3 cao hơn của CH4.
[image: So sánh nhiệt độ sôi và khả năng hòa tan trong nước giữa NH3 và CH4 (ảnh 1)]
- Khả năng hòa tan trong nước: Giải thích tương tự như nhiệt độ sôi. Phân tử NH3 có thể tạo liên kết hydrogen với nước còn CH4 thì không. Do đó NH3 tan tốt trong nước hơn CH4.
[image: So sánh nhiệt độ sôi và khả năng hòa tan trong nước giữa NH3 và CH4 (ảnh 1)]
Câu 7.
[image: Giải thích vì sao một phân tử nước có thể tạo được liên kết hydrogen tối đa (ảnh 1)]
Phân tử nước có hai nguyên tử H liên kết với nguyên tử O (có độ âm điện lớn) nên mỗi nguyên tử H trong phân tử nước này có thể tạo liên kết hydrogen với nguyên tử O trong phân tử nước khác.
Bên cạnh đó, nguyên tử O còn 2 cặp electron chưa liên kết nên có thể tạo 2 liên kết hydrogen với nguyên tử H trong 2 phân tử nước khác.
Như vậy một phân tử nước có thể tạo được liên kết hydrogen tối đa với bốn phân tử nước khác.
[image: Giải thích vì sao một phân tử nước có thể tạo được liên kết hydrogen tối đa (ảnh 1)]

Câu 8.
Nên tránh ướp lạnh các lon bia, nước giải khát, … trong ngăn đá của tủ lạnh vì:
Khi cho vào ngăn đá tủ lạnh, nước chuyển từ trạng thái lỏng thành trạng thái rắn. Ở trạng thái rắn nước có cấu trúc tinh thể phân tử với bốn phân tử H₂O phân bố ở bốn đỉnh của một tứ diện đều, bên trong là cấu trúc rỗng.
⇒ Nước ở trạng thái rắn có thể tích lớn hơn khi ở trạng thái lỏng.
⇒ Có thể làm biến dạng các lon bia, nước giải khát dẫn đến nổ.
[image: Vì sao nên tránh ướp lạnh các lon bia, nước giải khát (ảnh 1)]
Câu 9.
[image: Quan sát Hình 11.7, cho biết thế nào là một lưỡng cực tạm thời? (ảnh 1)]
Trong các phân tử, các electron không ngừng chuyển động. Khi các electron di chuyển tập trung về một phía bất kì của phân tử sẽ hình thành nên các lưỡng cực tạm thời.
Câu 10.
Các lưỡng cực tạm thời và lưỡng cực cảm ứng hút nhau bằng lực hút trái dấu.
Câu 11.
Tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất. Khi khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử tăng thì tương tác van der Waals tăng.
Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử trong nhóm VIIIA, bán kính nguyên tử tăng đồng thời khối lượng nguyên tử tăng ⇒ Tương tác van der Waals tăng ⇒ Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng
Câu 12.
[image: Biểu diễn liên kết hydrogen giữa các phân tử (ảnh 1)]Liên kết hydrogen giữa các phân tử nước trên bề mặt nước và giữa các phân tử nước trên bề mặt với lớp nước bên dưới tạo ra sức căng bề mặt cho nước. Chân của con nhện nước gồm các chất kị nước, phân tử các chất này đẩy nước khiến cho chân của nhện nước không bị nước bao bọc và tụt xuống dưới nước. Vì vậy chúng có thể di chuyển trên bề mặt nước mà không làm vỡ bề mặt nước.
Câu 13.
a. Liên kết hydrogen được hình thành giữa các phân tử HF:


[image: Biểu diễn liên kết hydrogen giữa các phân tử (ảnh 1)]

b. Liên kết hydrogen được hình thành giữa H₂O và C2H5O



Câu 14.
Liên kết P-H không phân cực nên không tạo được liên kết hydrogen giữa các phân tử PH3 với nhau và giữa PH3 với H₂O. Mặt khác các phân tử NH3 có thể liên kết với nhau và liên kết với H₂O bằng liên kết hydrogen.
⇒ Nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của NH3 lớn hơn PH3.
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A. lién két cong héa tri c6 cye. B. lién két ion.
C. lién két cong héa tr khong cyc.  D. lién két hydrogen.
Cau 18: Phat biéu nao sau ddy l1a ding?
A. twong tic van der Waals manh hon lién két hydrogen.
B. lién két hydrogen manh hon lién két ion va lién két cong héa tri.
C. su chuyén dong khong ngimg cuia cac electron tao nén cic ludng cuc vinh ciru.
D. lién két hydrogen giita c4c phan tir H,O manh hon lign két hydrogen giira
cac phan tr C,HsOH.

Cau 19: Trong dung dich ethanol (C;HsOH) ¢6 bao nhiéu loai lién két hydrogen
dugc tao thanh?

A 2. . B. 3. C.4. D. 1.
Cau 20: Dy cic chit nao sau déy trong phén tir ddu c6 lién két ion?

A. Oy, Cl,, HCL F,, B. K20, NaCl, CaCl,, MgO.

C. HCI, H,S, N,0, NaCl. D. CaO, HNO3, H,SO4, HCI.

DPAP AN VA HUGNG DAN GIAI BAI TAP TRAC NGHIEM

mm

Cau 1: Pip 4n B.
Nguyén tir khi hinh thanh ion ¢6 khuynh huéng nhudng 1 electron 1a K

K——>le +K"*
Céu 2: Pap 4n B.
Khi hinh thanh anion nguyeén tir oxigen c6 khuynh huéng nhéin 2 electron
O  + 2e —— 0%
1s*2s*2p* 1s*2s%2p°
Cau 3: Pdp an C.
Hop chit c6 lién két ion 13 KBr
K"+ B ——KBr
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Céu 4: Dip 4n A.

NaCl : lién két ion

H20 : lién két cong hoa tri phan cuc

HF : lién két cong hoéa tri phan cyuc

Hop cht c6 lién két cong héa trj khong phén cyc 13 Cl,
Cau 5: Pap an D.

Gitra céc phan tir HyO c6 1ién két hydrogen:

O

§ / \ 5" 5*/ \ 5t
.H H
) / \ 5
Gifta cdc phan tit HF c6 lién ket hydrogen :
6~ &
-H=F:---H-F---
Gilra cac phén tir C,HsOH c6 lién két hydrogen :
o
CHs—O0 8
T TNH - O—CoH;
:

Hop chit khong tao duoc lién két hydrogen lién phan tir 13 H,S
Cau 6: Dap an D.

Lién két hydrogen xuét hién gitra nhitng phan tir CH3;0H

:
8+
NH. - O—CH;

;

CH3 -

Cau 7: Pap 4n D.
Mot nguyén tir trung hoa vé dién do d6 sb electron luén bang sd proton
= W va Y 1a nguyén tir trung hoa dién.

Khi m{t nguyén tr nhuong electron dé tré thanh ion duong thi sé electron it
hon s6 proton.
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Céu 18: Dap 4n D,

Phat biéu diing 1a: Lién két hydrogen gitta cic phéan tir H;O manh hon lién két
hydrogen giira cic phan tir C,HsOH.

A. (sai): Tuong tac van der Waals yéu hon lién két hydrogen. |

B. (sai): Lién két hydrogen yéu hon lién két ion va lién két cong hoéa tri.

C. (sai): Su chuyén dong khéng ngimg cia cac electron tao nén cac ludng cuc
tam thoi.

Cau 19: Pap 4n C.
Trong dung dich ethanol (C;HsOH) c6 4 loai lién két hydrogen.
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Cau 20: Pap an B.
Day cac chit trong phan tir ¢6 lién két ion 1a:
K0, NacCl, CaCl,, MgO.
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Cau 12: P4ap 4n A.
Vi nitrogen c6 lién két ba bén vimg, ning lwong lién két 16n
N, (g)— 2N(g) E,= 945kJ/mol
Céu hinh electron nguyén tir nitrogen (N): [He]2s22p3
pé dat oduqc cAu hinh cua khi hiém gﬁn nhét, mdi nguyén tir N cing gop chung 3
electron dé tao thanh 3 cip electron chung.

Cong thirc electron Cong thirc cAu tao theo Lewis

Céu 13: Pap an C.
Phan tir ¢6 lién két hydrogen 13 H,O

5
0]
H oo
.O.
6+/ \ 5
H H

Céu 14: Pap 4an C.

Trong phén tir, cic electron chuyén dong khong ngimg, khi céc electron tép
trung v€ mot phia s& hinh thanh nén mdt ludng cuc tam thoi.

Cau 15: Pap an B.
Di tir He @&én Rn sb luong electron trong nguyén tir ting dan 1am cho twong tac
van der Waals ting dan do d6 nhiét d6 ndng chay, nhiét do sbi ting dan.

= Khi hi€m c6 nhiét d9 sdi cao nhét 1a Xe.
Céu 16: Pap 4n B.

Lién két hydrogen manh m& hon rét nhiéu so v6i tuong tac van der Waals

# Gilra c4c phan tir hydrogen fluoride (HF) c6 lién két hydrogen:

o~ &
...H-F---H-F---

Con gifta céc phan tir HCI ciing nhu HBr va HI khéng ¢6 1ién két hydrogen.

Diéu nay gi4i thich vi sao nhiét @9 s6i ctia HF cao hon hén so véi HCl, HBr, HI.
Cau 17: Pap an D.

Céc lién két bang d4u chdm (...) ¢6 vai trd quan trong trong viéc 1am bén chudi
xoan DNA 13 lién két hydrogen.
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A Hinh 11.5. Lién két hydrogen giita ammonia va nuéc
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